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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Vật lí - Lớp 12


Câu 1. Trong mạch dao động LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch

A. ngược pha với điện tích ở tụ điện.


          B. trễ pha π/3 so với điện tích ở tụ điện.


C. cùng pha với điện điện tích ở tụ điện.



D. sớm pha π/2 so với điện tích ở tụ điện.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do trong mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?

A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng

B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm

C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động

D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng tần số của cường độ dòng điện trong mạch

Câu 3. Tần số dao động của mạch LC tăng gấp đôi khi: 


A. Điện dung tụ tăng gấp đôi.



B. Độ tự cảm của cuộn dây tăng gấp đôi.



C. Điên dung giảm còn 1 nửa.



D. Chu kì giảm một nửa.

Câu 4. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 0,2(F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là




A. 6,28.10-4s.    
B. 12,57.10-4s.    

C. 6,28.10-5s.    

D. 12,57.10-5s.

Câu 5. Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên theo phương trình 
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. Tần số dao động của mạch là:


A. 
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Câu 6. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm L và tụ điện C = 2 μF. Khi hoạt động, điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 5V. Năng lượng điện từ của mạch là
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Câu 7. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 
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 và cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH. Điện áp cực đại trên tụ điện là 5V. Cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp trên tụ điện bằng 3V là:

A. 0,4A.

B. 0,25A.


C. 0,60A.


D. 0,45A.


Câu 8. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là


A. 2.10-4s.
B. 6.10-4s.
C. 12.10-4s.
D. 3.10-4s.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?
A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

C. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong có điểm đầu và điểm cuối.
D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A.điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

B. điện trường xoáy là điện trường có các đường sức điện là các đường cong kín.

C. từ trường tĩnh là từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh ra.

D. từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ là các đường cong kín.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi

Câu 12. Điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào?

A. Vào đúng lúc ta nhìn thấy tia chớp



B. Trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn

C. Sau lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn


D. Điện từ trường không xuất hiện tại chỗ có tia chớp

Câu 13. Chọn đáp án đúng? Sóng điện từ:

A. là điện từ trường lan truyền trong không gian

B. là sóng ngang hoặc sóng dọc

C. có thành phần điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động cùng phương

D. không truyền được trong chân không 

Câu 14. Điều nào sau đây không đúng đối với sóng điện từ?

A. Có tốc độ khác nhau khi truyền trong không khí do có tần số khác nhau.

B. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường dao động.

C. Sóng điện từ mang năng lượng.

D. Cho hiện tượng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.

Câu 15. Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào sau đây?

A. Phản xạ, nhiễu xạ, giao thoa.



B. Là sóng ngang.


C. Truyền được trong chân không.


          D. Mang năng lượng.
Câu 16. Tần số của sóng ngắn có bước sóng 25m là

A. 12 MHz                      B. 9,68 MHZ                       C. 7,32 MHZ                    D. 5 MHz

Câu 17. Sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây:


A. Mạch phát sóng điện từ.



B. Mạch biến điệu.


C. Mạch tách sóng.





D. Mạch khuếch đại.

Câu 18. Đài FM phát các chương trình ca nhạc, người ta sử dụng:

A. sóng cực ngắn vì chất lượng truyền tải âm thanh tốt

B. sóng cực ngắn vì nó không bị tầng điện li phản xạ hoặc hấp thụ và có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng

C. sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa đặc biệt vào ban đêm sóng trung bị phản xạ mạnh ở tầng điện li

D. sóng ngắn vì sóng ngắn bị tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả năng truyền đi xa

Câu 19. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung 0,1nF và cuộn cảm có độ tự cảm 30
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H. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải 


A. sóng trung  
       
B. sóng dài 
        
C. sóng ngắn  

D. sóng cực ngắn

Câu 20. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung biến đổi được. Khi đặt điện dung của tụ điện có giá trị 20 F thì bắt được sóng có bước sóng 30m. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 F thì sẽ bắt được sóng có bước sóng là 

A. λ = 150m                         B. λ = 270m                         C. λ = 90m                       D. λ = 10m
Câu 21. Hãy chọn câu đúng? Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể:

A. vệt sáng không có màu dù chiếu thế nào.




B. vệt sáng trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. vệt sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.


D. vệt sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và là vệt sáng trắng khi chiếu vuông góc.

Câu 22. Gọi nc, nt, nv và nl là chiết suất của thuỷ tinh lần lượt đối với các tia cam, tím, vàng và lục. Sắp xếp theo thứ tự chiết suất nhỏ dần nào sau đây là đúng?

A. nc, nt, nv, nl.

B.  nc, nv, nl, nt.

C.  nt, nl, nv, nc. 

D.  nv, nl, nc, nt.
Câu 23. Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A. Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu là: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

B. Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia đỏ bị lệch nhiều nhất, tia tím bị lệch ít nhất

C. Tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau

D. Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia màu đỏ bị lệch nhiều hơn tia màu lục

Câu 24. Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:

A. không bị tán sắc khi qua lăng kính

B. có tần số xác định trong mọi môi trường

C. có bước sóng xác định trong mọi môi trường

D. có màu sắc xác định trong mọi môi trường

Câu 25. Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563 μm, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,3311. Trong nước ánh sáng đỏ có bước sóng

A. λ = 0,6563 μm. 
B. λ = 0,4931 μm. 

C. λ = 0,4415 μm. 

D. λ = 0,4549 μm.

Câu 26. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60. Chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đối với ánh sáng màu tím là nt = 1,6. Chiếu một chùm ánh sáng trắng rất hẹp, coi như một tia sáng, vào mặt bên của lănh kính theo phương vuông góc với mặt đó. Góc lệch của tia sáng màu tím khi ló ra khỏi lăng kính là:

A. D = 60.


B. D = 9,60.


C. D = 3,60.


D. D = 30.

Câu 27. Một bức xạ đơn sắc có tần số 4,4.1014 Hz khi truyền trong nước có bước sóng 0,5μm thì chiết suất của nước đối với bức xạ trên là
A. 0,733                       B. 1,32                                   C. 1,43                             D. 1,36

Câu 28. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 80. Chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đối với ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu tím lần lượt là nđ = 1,6444 và nt = 1,6852. Chiếu một chùm ánh sáng trắng rất hẹp, coi như một tia sáng, vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt đó. Góc tạo bởi tia ló màu đỏ và màu tím là

A. 0,057rad.

B. 0,57rad.


C. 0,0057rad.


D. 0,0075rad.

Câu 29. Góc chiết quang của một lăng kính bằng 60. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phân giác của góc chiết quang và cách mặt này 2m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,50 và đối với tia tím là nt= 1,56. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng:

A. 6,28mm. 
B. 12,60 mm. 
C. 9,30 mm. 
D. 15,42 mm.

Câu 30. Hiện tượng giao thoa ánh sáng xảy ra khi 

A. có hai chùm sáng từ 2 bóng đèn gặp nhau sau khi cùng đi qua một kính lọc sắc

B. có ánh sáng đơn sắc

C. khi có hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau

D. có sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một vị trí

Câu 31. Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức
A. 
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Câu 32. Trong thí nghiệm giao thoa của I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là

A. i/4                                       B. i/2                                C. i                                   D. 2i

Câu 33. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có λ = 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là

A. 1,6 mm. 
B. 1,2 mm. 
      C. 1,8 mm. 

D. 1,4 mm.

Câu 34. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng có bước sóng ( = 0,75 (m. Nếu thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng (’ thì thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,2 lần. Giá trị đúng của (’ là:

A. 0,625 (m                
B. 0,9 (m           

C. 0,50 (m            

D. 0,45 (m

Câu 35. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là  2mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 (m. Vân tối thứ 3 tính từ vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm một khoảng bằng:

A. 2,24 mm             
B.  1,6mm               

C.  1,92mm              
 
D.  3,84 mm

Câu 36. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là a = 4mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc. Biết  khoảng cách giữa vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 10 ở cùng bên so với vân trung tâm là 1,35mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
A. ( = 0,6(m        
B. ( = 0,675(m             
C. ( = 0,54(m             
D.  0,49 µm

Câu 37. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng với a = 0,2mm, D = 1m, khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp trên màn là 27mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm là:

A. 0,54(m 
B. 0,45(m 
      C. 0,6(m 

D. 0,68(m

Câu 38. Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 2 mm, D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở khác phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 14,2 mm và 5,3 mm. Số vân sáng có màu giống vân trung tâm trên đoạn MN là

A. 7. 
B. 10. 
      C. 15. 

D. 16.

Câu 39. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.       
B. tán sắc ánh sáng.      


C. khúc xạ ánh sáng.       
D. giao thoa ánh sáng.

Câu 40. Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

C. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau thì  khác nhau.

Câu 41. Điều nào sau đây là sai đối với quang phổ liên tục ?

A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra

B. Quang phổ liên tục là dải màu liên tục từ đỏ đến tím

C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng

Câu 42. Quang phổ vạch hấp thụ:
A. là hệ thống các vạch tối nằm trên nền một quang phổ liên tục

B. là hệ thống các vạch tối nằm trên nền sáng trắng

C. là hệ thống các vạch tối nằm trên nền quang phổ phát xạ

D. do các nguyên tử bức xạ ra

Câu 43. Bức xạ hồng ngoại là bức xạ:

A. đơn sắc, có màu hồng.

B. đơn sắc, không màu, ở ngoài vùng đỏ của quang phổ liên tục.

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 (m.

D. có bước sóng từ 0,75 (m tới cỡ milimét.

Câu 44. Chọn câu sai? Tính chất và tác dụng của tia hồng ngoại là:

A. gây ra hiệu ứng quang điện ở một số chất bán dẫn.

B. tác dụng lên một loại kính ảnh đặc biệt gọi là kính ảnh hồng ngoại.

C. tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt.

D. gây ra các phản ứng quang hoá, quang hợp.

Câu 45. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.


C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.


D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

Câu 46. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có tính chất chung nào sau đây?
A. truyền được trong chân không



B. dùng trong  y học điều trị còi xương

C. dùng trong công nghiệp và đời sống để sấy, sưởi

D. gây ra phản ứng quang hợp

Câu 47. Chọn đáp án đúng? Tia Rơn-ghen là sóng điện từ:

A. được phát ra từ những vật được nung nóng đến 20000C
B. mắt người nhìn thấy được

C. không có khả năng đâm xuyên

D. có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại

Câu 48. Nói về đặc điểm và tính chất của tia Rơnghen, chọn câu phát biểu sai ?
 
A. Tính chất nổi bật nhất của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên.


B. Dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều lượng tia Rơnghen.


C. Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh.


D. Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen được được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện.

Câu 49. Chọn đáp án sai? Tia Rơn-ghen: 

A. có bản chất là sóng điện từ.

B. có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. kích thích một số chất phát quang.

Câu 50. D. bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

Câu 51. Xét 5 bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia gamma. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:
A. tia gamma, tia X , tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại

B. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia gamma, tia hồng ngoại

C. tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. tia gamma, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Câu 52. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại:

A. khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.

B. khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

C. khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

D. do bất kì nguyên nhân nào khác.

Câu 53. Với điều kiện nào của ánh sáng kích thích thì hiện tượng quang điện xảy ra với một tấm kim loại xác định?
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích có giá trị tùy ý.

B. Bước sóng của ánh sáng kích thích phải không lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.

C. Bước sóng của ánh sáng kích thích phải không nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó. 

D. Một điều kiện khác.

Câu 54. Trong thí nghiệm Hecxơ về hiện tượng quang điện, nếu chiếu bức xạ hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì:

A. điện tích âm của lá kẽm mất đi


B. tấm kẽm sẽ trung hòa về điện

C. điện tích của tấm kẽm không thay đổi

D. tấm kẽm sẽ tích điện dương

Câu 55. Chiếu một chùm sáng tím có bước sóng khoảng từ 380 nm đến 400 nm vào ca tôt của một tế bào quang điện. Hiện tượng quang điện xảy ra khi ca tôt đó được làm bằng kim loại:
A. kẽm


B. Natri


C. Bạc



D. Đồng

Câu 56. Năng lượng phôtôn của ánh sáng vàng là
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= 3,374.10-19 J. Cho h = 6,625.10-34 J.s;  c = 3.108 m/s Bước sóng của ánh sáng vàng này là:
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Câu 57. Ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng 589 nm. Cho h = 6,625.10-34 J.s;  c = 3.108 m/s. Lượng tử năng lượng của sóng ánh sáng này là:


A. 3,37.10-19 J

B. 3,37.10-28 J


C. 1,30.10-28 J


D. 1,30.10-19 J

Câu 58. Kim loại dùng làm catot của một tế bào quang điện có công thoát 2,2 eV. Giới hạn quang điện dùng làm catot là:


A. 0,4342 μm

B. 0,4824 μm

C. 0,5236 μm

D. 0,5646 μm

Câu 59. Công thoát electron của một kim loại là 7,64.10-19 J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,25 μm, (2 = 0,31 μm  và (3 = 0,35 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Các bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện:

A. Hai bức xạ ((1 và (2).




B. Không có bức xạ nào.

C. Cả ba bức xạ (1, (2 và (3.



D. Chỉ có bức xạ (1.
Câu 60. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của electrôn đối với vônfram là 7,2.10-19J. Chiếu vào catốt vônfram ánh sáng có bước sóng 
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. Động năng cực đại của các quang electrôn khi bứt ra khỏi  vônfram bằng bao nhiêu?

A. Wđomax = 10,6.10-19 J  
B. Wđomax =7,2.10-19 J     
C. Wđomax = 4,0.10-19 J   
D. Wđomax =3,8.10-19 J

Câu 61. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của electrôn đối với vônfram là 7,2.10-19J. Chiếu vào catốt vônfram ánh sáng có bước sóng 
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. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electrôn khi bứt ra khỏi  vônfram bằng bao nhiêu?
A. vo = 2,88.105 m/s          
B. vo = 1,84.105
C. vo = 2,76.105 m/s 
D. vo = 3,68.105 m/s
Câu 62. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện khi bứt ra khỏi ca tốt của một tế bào quang điện là 2,065 eV. Biết vận tốc cực đại của các electron quang điện khi tới ca tốt là 2,909.106 m/s. Điện áp giữa anôt và catôt của tế bào quang điện là:

A. UAK = - 24 V

B. UAK = 24 V


C. UAK = -22 V

D. UAK = 22 V
Câu 63. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng (  = 546 nm vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện, có Ibh = 2 mA. Công suất lượng tử là P = 1,515 W. Tính hiệu suất lượng tử.

A. 0,30%.


B. 0,42%.


C. 0,52%.


D. 0,62%.
Câu 64. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:
A. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.



B. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

C. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

D. Giải phóng electron khỏi khối bán dẫn nhờ bắn phá khối bán dẫn bằng các ion.

Câu 65. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn?
A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng .

B. Trong hiện tượng quang dẫn, electrôn được giải phóng ra khỏi chất bán dẫn.

C. Một trong những ứng dụng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống (đèn nêôn).

D. Trong hiện tượng quang dẫn, năng lượng cần thiết để giải phóng electrôn liên kết thành electrôn dẫn là rất lớn

Câu 66. Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây ?


A. Có giá trị rất lớn 

B. Có giá trị rất nhỏ


C. Có giá trị không đổi
D. Có giá trị thay đổi được 
Câu 67. Pin quang điện là nguồn điện:

A. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài

B. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

C. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng

D. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng

Câu 68. Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang ?


A. Tia lửa điện
B. Hồ quang 
C. Bóng đèn ống 
D. Bóng đèn pin 
Câu 69. Trong hiện tượng quang – phát quang , sự hấp thụ hoàn toàn một phô-tôn sẽ đưa đến :


A. Sự giải phóng một electron tự do  
              B. Sự giải phóng một electron liên kết


C. Sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống             D. Sự phát ra một phô-tôn khác 

Câu 70. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?

A. ánh sáng đỏ

B. ánh sáng lục

C. ánh sáng lam

D. ánh sáng chàm

Câu 71. Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào?

A. màu đỏ


B. màu lục


C. màu lam


D. màu vàng

Câu 72. Chọn câu đúng? Trạng thái dừng là:

A. trạng thái electron không chuyển động quanh hạt nhân

B. trạng thái hạt nhân không dao động

C. trạng thái đứng yên của nguyên tử

D. trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử

Câu 73. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 2 là 2,12.10
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A. 4                           
B. 5                                      
C. 6                     
D. 7
Câu 74. Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là -13,6eV; -3,4eV; -1,5eV … Với E
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; n = 1, 2, 3 … Khi electrôn chuyển từ mức năng lượng ứng với n = 3 về n = 1 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số:

A. 2,9.10
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B. 2,9.10
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Hz                 
C. 2,9.10
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D. 2,9.10
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Câu 75. Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất của dãy Laiman trong quang phổ hiđrô là 
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. Bước sóng của vạch đỏ 
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 có giá trị

A. 0,6577
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B. 0,6569
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                        C. 0,6566
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D. 0,6568
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Câu 76. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, vạch thứ nhất của dãy Banme có bước sóng tương ứng là 
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 và bước sóng của vạch thứ 3 trong dãy Pasen là: 
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. Bước sóng vạch thứ 4 trong dãy Banme là

A. 0,9863
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B. 1,826
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Câu 77. Hạt nhân 
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 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron 


B. 27 prôton  và 60 nơtron    

C. 27 prôton và 33 nơtron 


D. 33 prôton và 27 nơtron 

Câu 78. Các hạt nhân đồng vị có


A. cùng số prôtôn nhưng khác nhau số nơtron .        B. cùng số nơtron nhưng khác nhau số prôtôn .


C. cùng số prôtôn và cùng số khối.

           D. cùng số khối nhưng khác nhau số nơtron .

Câu 79. So với hạt nhân 
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 có nhiều hơn

A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.
                                     B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.       
C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.
                                     D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.
Câu 80. Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam  Al1327  là 

  A. 6,826.1022.  
     B. 8,826.1022.  
           C. 9,826.1022.  
                   D. 7,826.1022. 
Câu 81. Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1 và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Trong 59,50g   
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 có số nơtron xấp xỉ là


A. 2,38.1023.
B. 2,20.1025.
C. 1,19.1025.
D. 9,21.1024.
Câu 82. Phát biểu nào dưới đây về hạt nhân là sai?
A. Độ chênh lệch giữa khối lượng m của hạt nhân và tổng khối lượng mo của các nuclôn riêng rẽ cấu tạo thành hạt nhân gọi là độ hụt khối.

B. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn riêng rẽ cấu tạo thành hạt nhân đó.

C. Độ hụt khối của một hạt nhân luôn khác không. 

D. Khối lượng của một hạt nhân luôn lớn hơn tổng khối lượng của các nuclôn riêng rẽ cấu tạo thành hạt nhân đó.
Câu 83. Hạt nhân càng bền vững thì 

A. Năng l​ượng liên kết riêng càng lớn.     


B. Khi khối lư​ợng càng lớn.

C. Năng l​ượng liên kết càng lớn.  
           


D. Độ hụt khối càng lớn.

Câu 84. Hạt nhân Côban 
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 có khối lượng mCo= 59,934u. Biết khối lượng của prôtôn là mp= 1,0073u; và khối lượng nơtron là mn=1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
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 là:

A. 0,5502u.
 
B. 0,5418u.
 
     C. 0,504u.

     D. 0,588u.
Câu 85. Biết khối lượng của proton, nơtron, hạt nhân 
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 lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 15,9904u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image59.wmf]O
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 xấp xỉ bằng:

A. 18,76 MeV.  

B. 190,81 MeV.    

C. 14,25 MeV.    

D. 128,17 MeV.
Câu 86. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image60.wmf]C
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. Cho khối lượng các hạt mC = 12u; mp = 1,007276u; mn = 1,00867u và 1u = 931,5 MeV/c2.
A. 77,46 MeV/nuclon
B. 5,28 MeV/nuclon
C. 5,69 MeV/nuclon
    D. 7,43 MeV/nuclon
Câu 87. Biết các năng lượng liên kết của lưu huỳnh
[image: image61.wmf]32
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 theo thứ tự là 270 MeV, 447 MeV, 1785 MeV. Hãy sắp xếp các hạt nhân ấy theo thứ tự độ bền vững tăng dần.

A. S, U, Cr

B. U, S, Cr


C. Cr, S, U


D. S, Cr, U
Câu 88. Tìm hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân sau :   
[image: image64.wmf]10
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Bo + 
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Câu 89. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image71.wmf]n
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, khối lượng của các hạt nhân là mỏ = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 4,275152MeV.   B. Thu vào 2,67197MeV.    C. Toả ra 4,275152.10-13J   D. Thu vào 2,67197.10-13J.

Câu 90. Hạt α  bắn vào hạt nhân Al  đứng yên gây ra phản ứng: α  + 
[image: image72.wmf]27
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Al → 
[image: image73.wmf]30
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P + n. Phản ứng này thu năng lượng Q = 2,7 MeV. Biết hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng của hạt α? (coi  khối lượng  hạt nhân  bằng số khối của chúng).

A. 1,3 MeV  

B. 13 MeV 

C. 3,1 MeV  

D. 31 MeV

Câu 91. Trong phản ứng tổng hợp hêli: 
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 Biết mLi = 7,0144u; mH = 1,0073u; mHe4 = 4,0015u,  1u = 931,5MeV/c2. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4,19kJ/kg.K-1. Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi một nước ở 00C là:

A. 4,25.105kg                 B. 5,7.105kg 
            C. 7,25. 105kg 

 D. 9,1.105kg
Câu 92. Phóng xạ là

A. Quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.

B. Quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra các tia α,β, (.

C. quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững.

D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron

Câu 93. Phóng xạ nào không có sự thay đổi về cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α                  B. Phóng xạ β–                         C. Phóng xạ β+.                     D. Phóng xạ (
Câu 94. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để:
A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.
B. một nửa hạt nhân của chất ấy biến đổi thành chất khác.

C. khối lượng hạt nhân phóng xạ còn lại 50%.
D. một hạt nhân không bền tự phân rã
Câu 95. Công thức nào dưới đây không phải là công thức của định luật phóng xạ?

A. N(t) = N0.2-t/T              B. N(t) = N0.2-λt                    C. N(t) = N0.e-λt             D. N(t) = N0.e+λt

Câu 96. Một lượng chất phóng xạ có khối lượng m0. Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là

A. m0/5                       B. m0/25                 C. m0/32                  D. m0/50

Câu 97. Chất Iốt phóng xạ 
[image: image75.wmf]131

53

I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?

     A. O,87g

       B.  0,78g

           C.  7,8g


           D. 8,7g

Câu 98. Phốt pho 
[image: image76.wmf]P
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 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image77.wmf]P
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 còn lại là 2,5g. Tính khối lượng ban đầu của nó?

A. 15g.


B. 20g.



C. 25g.


D. 30g.

Câu 99. Đồng vị 
[image: image78.wmf]24

11

Na là chất phóng xạ β- tạo thành hạt nhân magiê 
[image: image79.wmf]24

12

Mg. Ban đầu có 12 gam Na và chu kì bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì khối lượng Mg tạo thành là:
A. 10,5g 

    
B. 5,16 g 

   C. 51,6g 

      D. 0,516g  
Câu 100. Một pho tượng cổ bằng gỗ biết rằng độ phóng xạ của nó bằng 0,42 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng của pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ 
[image: image80.wmf]C
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 là 5730 năm. Tuổi của pho tượng cổ này gần bằng

A. 4141,3 năm.
B. 1414,3 năm.
      C. 144,3 năm.
           D. 1441,3 năm.

Câu 101. Một chất phóng xạ phát ra tia α, cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt α. Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt α, nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt α. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:

A. 1 giờ 


B. 2 giờ 

C. 3 giờ 


D. 4 giờ
PAGE  
1

_1312286518.unknown

_1552973666.unknown

_1584676106.unknown

_1584676146.unknown

_1584685994.unknown

_1584686044.unknown

_1584685970.unknown

_1584676124.unknown

_1552973945.unknown

_1584676072.unknown

_1553076373.unknown

_1552973931.unknown

_1332589137.unknown

_1380377408.unknown

_1387845643.unknown

_1552973641.unknown

_1380377418.unknown

_1340692019.unknown

_1377329392.unknown

_1377329393.unknown

_1365269780.unknown

_1332603453.unknown

_1340692003.unknown

_1332618850.unknown

_1332603434.unknown

_1332527010.unknown

_1332589100.unknown

_1332589126.unknown

_1332589028.unknown

_1332450078.unknown

_1332526992.unknown

_1332446126.unknown

_1279886875.unknown

_1310295638.unknown

_1310295653.unknown

_1310295660.unknown

_1310295646.unknown

_1279886877.unknown

_1306760941.unknown

_1307782204.unknown

_1309155954.unknown

_1286301016.unknown

_1279886876.unknown

_1236703932.unknown

_1236712512.unknown

_1238326569.unknown

_1279886874.unknown

_1236704864.unknown

_1235906485.unknown

_1235908138.unknown

_1236701494.unknown

_1236701522.unknown

_1235906528.unknown

_1235906563.unknown

_1235735489.unknown

_1235906438.unknown

_1235735471.unknown

